ĐÁP ÁN CHI TIẾT (các câu hỏi sắp xếp theo các chương từ lớp 11 đến lớp 12)
Các câu khó và khó vừa em đánh dấu *. Đáp án xây dựng theo cách giải bài thi trắc nghiệm.
Câu 1:Tập xác định của hàm số 
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Hướng dẫn giải: 
Chọn B. 
Hàm số 
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[image: image7.wmf]cos0

¹

x


[image: image8.wmf],.

2

p

p

Û¹+Î

¢

xkk


Câu 2:Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Hàm số 
[image: image9.wmf]sin2

=+

yx

 là hàm số không chẵn, không lẻ.
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D. Hàm số 
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 là hàm số lẻ.

Hướng dẫn giải: 
Chọn D 

Xét hàm 
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Do đó: 
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Câu 3:Phương trình 
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Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
Ta có
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Trường hợp 1: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image37.wmf]113
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Trường hợp 2: 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.

Câu 4:  Nghiệm của phương trình 
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Hướng dẫn giải::
Chọn A. 
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Vì 
[image: image56.wmf]3

22

x

pp

<<

 nên nghiệm của phương trình là 
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Câu 5:
Cho phương trình 
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[image: image59.wmf]m

 để phương trình có nghiệm.
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C. Không có giá trị nào của
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Hướng dẫn giải::

Chọn C

Ta có: phương trình 
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có nghiệm khi và chỉ khi: 
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. Vậy không có giá trị m thỏa ycbt

Câu 6:Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong đó có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau?


A. 468
B. 280
C. 310
D. 290

Hướng dẫn giải:
Chọn A.
Gọi
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 là số tự nhiên có hai chữ số lẻ khác nhau lấy từ các số 
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*TH1: Nếu 
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* TH 2: Nếu 
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 thì d có 3 cách chọn, a có 3 cách chọn, b có 3 cách chọn, c có 2 cách chọn nên số cách lập là: 
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Câu 7: Cho đa giác đều 
[image: image77.wmf]n

 đỉnh, 
[image: image78.wmf]Î

¥

n

 và 
[image: image79.wmf]3

³

n

. Tìm 
[image: image80.wmf]n

 biết rằng đa giác đã cho có 
[image: image81.wmf]135
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Hướng dẫn giải:
Chọn D. 
+ Tìm công thức tính số đường chéo: Số đoạn thẳng tạo bởi 
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+ Đa giác đã cho có 
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+ Giải PT :
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Câu 8: Trong khai triển
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Chọn B.
Câu 9. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông chồng bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà vợ không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay.


A. 78.
B. 185.
C. 234. 
D. 312.

Lời giải. 

Chọn C.
Nếu mỗi người đều bắt tay với tất cả thì có 
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 cái bắt tay giữa các bà vợ và 13 cái bắt tay giữa các cặp vợ chồng

Như vậy theo điều kiện bài toán sẽ có : 
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Câu 10: Viết ba số xen giữa các số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng.

A.
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Hướng dẫn giải:
Chọn A.
Khi đó 
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Câu 11. Giá trị của 
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Hướng dẫn giải:
Chọn A.
Câu 12. Tính giới hạn 
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D.  Gới hạn đã cho không tồn tại.
Hướng dẫn giải:
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PP TỰ LUẬN: Tìm giới hạn trái và giới hạn phải.
Câu 13:  Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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A. Bị chặn.

B. Không bị chặn.



C. Bị chặn trên nhưng không bị chặn.
D. Bị chặn dưới nhưng không bị chặn.



Hướng dẫn giải:
Chọn A.
Ta có: 
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Dãy 
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Câu 14. Cho hàm số 
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Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
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Dùng MTCT nhanh hơn.
Câu 15. Cho hàm số 
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[image: image134.wmf]m
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[image: image135.wmf]0

2

=

x

 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 
[image: image136.wmf]25

2

.


A. 
[image: image137.wmf]2

23

9

7

28

9

m

m

m

m

=-

é

ê

ê

=-

ê

ê

=-

ê

ê

=-

ê

ë


B. 
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Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Ta có: 
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[image: image142.wmf]000

25, '()3

=Þ=+=--

xymyxm

. Phương trình tiếp tuyến 
[image: image143.wmf]D
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Suy ra diện tích tam giác OAB là: 
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Câu 16:Cho phép tịnh tiến vectơ 
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 Hướng dẫn giải:
Chọn C 

 Theo tính chất 
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Câu 17: Cho hình chóp 
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Hướng dẫn giải:
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Ta có: 
[image: image175.wmf](

)

(

)

//

//

ü

ï

Þ

ý

Ë

ï

þ

OISA

OISAB

OISAB

 nên A đúng.

Ta có: 
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Ta có: 
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)

IBD

 cắt hình chóp theo thiết diện là tam giác 
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 nên Chọn C.
Ta có: 
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Câu 18*. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật,
[image: image180.wmf],2.
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 Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng
[image: image181.wmf]o

45.

 Gọi M là trung điểm của SD. Tính theo a khoảng cách d  từ điểm M đến mặt phẳng (SAC).
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Đáp án B. 
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Gọi H là trung điểm của AB ta có
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Câu 19*. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Dựng mặt phẳng (P) cách đều năm điểm A, B, C, D và S. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng (P) như vậy.


A.  1 mặt phẳng;
B.  2 mặt phẳng;
C.  4 mặt phẳng;
D.  5 mặt phẳng.
Lời giải

[image: image525.wmf]-

Đáp án D. 

· Một mặt phẳng cách đều hai điểm (ta hiểu rằng trong trường hợp này khoảng cách từ hai điểm tới mặt phẳng lớn hơn 0) khi nó song song với đường thẳng đi qua hai điểm đó hoặc cắt đường thẳng đi qua hai điểm đó tại trung điểm của chúng.

Trở lại bài toán rõ ràng cả năm điểm A, B, C, D và S  không thể nằm cùng phía với mặt phẳng (P). Ta xét các trường hợp sau:

· [image: image526.wmf]-

Trường hợp 1: Có một điểm nằm khác phía với bốn điểm còn lại. 

Nếu điểm này là điểm S thì mặt phẳng (P) phải đi qua trung điểm của SA, SB, SC, SD và đây là mặt phẳng đầu tiên mà ta xác định được. 

Nếu điểm này là điểm A thì mặt phẳng (P) phải đi qua trung điểm của các cạnh AS, AB, AC, AD. Không thể xác định mặt phẳng (P) như vậy vì 4 điểm đó tạo thành một tứ diện. Tương tự như vậy điểm này không thể là B, C, D.

· Trường hợp 2: Có hai điểm nằm khác phía so với ba điểm còn lại. 

Nếu hai điểm này là A và S thì mặt phẳng (P) phải đi qua trung điểm của các cạnh AB, AC, AD, SB, SC, SD. Không thể xác định mặt phẳng (P) vì sáu điểnm này tạo thành một lăng trụ. Tương tựu như vậy hai điểm này không thể là các cặp B và S, C và S, D và S.

Nếu hai điểm này là A và B, A và D, B và C, B và D, C và D thì mỗi trường hợp ta xác định được một mặt phẳng.
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Như vậy ta xác định được 5 mặt phẳng (P).

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, 
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  Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 
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 Tính góc giữa hai đường thẳng SB và AC.
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Câu 21. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Ta có: 
[image: image221.wmf]32

2

3

32

3

limlimlimlim3

22

21

xxxx

x

xx

x

y

xx

x

xxx

®-¥®-¥®-¥®-¥

+

+

+

=====-

+

+-

+

 nên đường thẳng 
[image: image222.wmf]3

y

=-

 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Ta có: 
[image: image223.wmf]32

2

3

32

3

limlimlimlim3

22

21

xxxx

x

xx

x

y

xx

x

xxx

®+¥®+¥®+¥®-¥

+

+

+

=====

+

+

+

 nên đường thẳng 
[image: image224.wmf]3

y

=

 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 22. Cho hàm số
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Câu 23. Tìm các khoảng đồng biến của hàm số [image: image233.wmf]53
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Chọn C. 
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Câu 25.Với những giá trị nào của tham số m thì [image: image257.wmf](
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Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image262.wmf]()

C

 và trục 
[image: image263.wmf]Ox

: 


[image: image264.wmf](

)

(

)

(

)

322

31241410

xmxmmxmm

-++++-+=



[image: image265.wmf](

)

(

)

(

)

22

231220

xxmxmm

Û--+++=



[image: image266.wmf]22

20

(31)220

x

xmxmm

-=

é

Û

ê

-+++=

ë


[image: image267.wmf]2

2

1

x

xm

xm

=

é

ê

Û=

ê

ê

=+

ë


Yêu cầu bài toán
[image: image268.wmf]1

1

122

2

1

112011

2

211

m

m

mmm

mmm

ì

<¹

ï

<¹

ì

ï

ï

Û<+¹Û<¹Û<¹

íí

ïï

¹+¹

î

ï

î

.
Vậy chọn 
[image: image269.wmf]1

1

2

m

<¹

.
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Câu 27. Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 30*. Bất phương trình 
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Câu 32*. Hình bên là đồ thị của ba hàm số 
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 được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
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Câu 33. Hàm số 
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Câu 34. Cho 
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Câu 35. Tính giá trị 
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Câu 37. Họ nguyên hàm của hàm số 
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Câu 38. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào thỏa mãn 
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Vậy ta nhận đáp án 
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Câu 39. Tính giá trị của tích phân
[image: image422.wmf](

)

2

0

d

Ifxx

=

ò

, biết 
[image: image423.wmf](

)

{

}

2

min1,

fxx

=

.
A.
[image: image424.wmf]4

.
B.
[image: image425.wmf]3

4

.
C.
[image: image426.wmf]4

3

.
D.
[image: image427.wmf]3

4

-

.

Hướng dẫn giải

Xét hiệu số 
[image: image428.wmf]2

1

x

-

 trên đoạn 
[image: image429.wmf][0;2]

 để tìm 
[image: image430.wmf]{

}

2

min1,

x

. 

Vậy 
[image: image431.wmf]{

}

1

212

3

2

22

1

001

0

4

min1,.

33

x

Ixdxxdxdxx

==+=+=

òòò


Câu 40*. Tìm họ nguyên hàm 
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Bài 41*. Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước 6 cm 
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 10 cm. Người ta xếp những cây bút chì chưa vuốt có hình lăng trụ lục giác đều (đang để lộn xộn như trong ảnh dưới đây) với chiều dài 10 cm và thể tích 
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 vào trong hộp sao cho chúng được xếp sát nhau (như hình vẽ mô phỏng phía dưới) . Hỏi có thể chứa được tối đa bao nhiêu cây bút chì ?
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Cây bút chì có hình dạng là một khối lăng trụ lục giác đều với thể tích 
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  và chiều dài 10 cm (thực chất chính là chiều cao của khối lăng trụ). Từ đây ta xác định được diện tích đáy: 
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Gọi a (mm) là độ dài cạnh đáy của cây bút chì, ta có công thức diện tích của đáy bút chì là 
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Từ đây, ta tìm được độ dài cạnh của lục giác đều: 
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 Suy ra: 
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Dựa trên kích thước của chiếc hộp, ta có số cây viết xếp được theo chiều ngang là 
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 (cây bút) và theo chiều dọc là 
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 hay nói cách khác 13 cây bút (dù kết quả là 13,86 thì cũng chỉ xếp được tối đa 13 cây bút).

Suy ra tổng số bút chứa được trong hộp là: 
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Bài 42.
Một hệ thống cửa xoay gồm 4 cánh cửa hình chữ nhật có chung một cạnh và được sắp xếp trong một buồng cửa hình trụ như hình vẽ. Tính thể tích của buồng cửa, biết chiều cao và chiều rộng của mỗi cánh cửa lần lượt là 2,5 m và 1,5 m.
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Chiều cao của cánh cửa cũng là chiều cao của buồng cửa hình trụ.

Chiều rộng của cánh cửa chính là bán kính đáy của buồng cửa hình trụ.

Theo công thức tính thể tích khối trụ, ta có thể tích của buồng cửa:


[image: image461.wmf]23

45

.1,5.2,5 (m)

8

V

p

p

==

.

Bài 43.
Tính diện tích vải cần có để may một cái mũ có dạng và kích thước (cùng đơn vị đo) được cho bởi hình vẽ bên (không kể riềm, mép).  
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Bài 44.
Một cái bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ (như hình vẽ). Các kích thước được ghi cùng đơn vị. Hãy tính thể tích của bồn chứa.
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Bài 45. Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ
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Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.
B. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng.

C. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.

D. Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh.

Câu 46:Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt là tứ giác?
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Câu 47. Trong không gian tọa độ 
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Để 
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Câu 48. Trong không gian
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Câu 49. Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là
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Gọi 3 đỉnh theo thứ tự là 
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Câu 50. Trong không gian với hệ toạ độ 
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